
1 Phạm Văn Thuận 09/09/1985 Nam
Xã Bắc Thái Ninh, 

Tỉnh Hưng yên

Người tiêu 

biểu, 

gương mẫu

Chi bộ Khu 

phố 67
Phường An Lạc

2 Võ Lê Nam 23/02/2008 Nam
Phường An Lạc, Tp.Hồ 

Chí Minh

Đoàn viên 

Khu phố 40

Chi bộ Khu 

phố 40
Phường An Lạc

3 Đặng Hồng Minh 17/08/1997 Nam
Xã Đức Thịnh, Tỉnh Hà 

Tỉnh

Kỹ thuật 

viên y

Cty TNHH 

Bệnh viện Gia 

An 115

Phường An Lạc

4 Võ Phước Minh 06/12/1980 Nam
Xã Bình An, Tỉnh Gia 

Lai

Bs phó 

Khoa Ngoại

Cty TNHH 

Bệnh viện Gia 

An 115

Phường An Lạc

5 Huỳnh Tấn Phát 11/02/1994 Nam
Xã Đức Hòa, tỉnh Tây 

Ninh

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

thận

Cty TNHH 

Bệnh viện Gia 

An 115

Phường An Lạc

DANH SÁCH 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG AN LẠC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ An Lạc, ngày 11 tháng 6 năm 2026

*

Là cảm tình 

Đảng của chi 

bộ

Đảng bộ

HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA V NĂM 2026

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Giới 

tính
Quê quán (02 cấp)

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Chức vụ/ 

nhiệm vụ
Đơn vị



6
Nguyễn Hồng Ngọc 

Thuý
19/09/1979 Nữ Q8,Tp HCM Kinh

Thành viên 

Htx vt du 

lịch và dịch 

vụ Châu Hà

Htx vt du lịch 

và dịch vụ 

Châu Hà

Phường An Lạc

7 Đào Thị Tuyết 12/101982 Nữ
Xã An Biên, Tỉnh Hải 

Phòng
Kinh

Nhân viên 

Htx vt du 

lịch và dịch 

vụ Châu Hà

Htx vt du lịch 

và dịch vụ 

Châu Hà

Phường An Lạc

8 Nguyên Thái Sơn 01/03/1984 Nam

Phường Bình Tri Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Pho khu phố 

36+Ancs 

Khu phố 36

Khu phố 36 Phường An Lạc

9 Phạm Bích Tường Vy 17/05/2023 Nữ

Phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bí thư Chi 

đoàn Khu 

phố 68

Khu phố 68 Phường An Lạc

10 Bùi Nguyễn Anh Thư 24/04/2009 Nữ
Xã Thái Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Đoàn Viên, 

BCH Đoàn 

trường 

THCS và 

THPT Ngôi 

Sao

Chi bộ Trường 

THCS và 

THPT Ngôi 

Sao

Phường An Lạc

11 Nguyễn Trung Hiếu 14/05/1983 Nam
Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây 

Ninh

Cá nhân tiêu 

biểu
CB Khu phố 34 Phường An Lạc



12 Võ Thị Quỳnh Trâm 16/02/2007 Nữ
Phường An Lạc, thành 

phố Hồ Chí Minh

Chi hội 

trưởng Chữ 

Thập đỏ

Chi bộ khu 

phố 3
Phường An Lạc

13 Đỗ Trung Hoà 30/09/1988 Nam
Phường Tam Chúc, 

tỉnh Ninh Bình

An ninh cơ 

sở KP71

Chi bộ khu 

phố 71
Phường An Lạc

14 Nguyễn Hoàng Thức 23/08/1993 Nam Kinh Không
Cá nhân tiêu 

biểu

Chi bộ khu 

phố 40
Phường An Lạc

15 Nguyễn Thành Luân 20/03/1991 Nam
Xã Long Định, Tỉnh 

Đồng Tháp
Kinh Không

Cá nhân tiêu 

biểu

Chi bộ khu 

phố 41
Phường An Lạc

16 Vũ Thị Sơn Trang 06/05/1999 Nữ Kim Thanh, Ninh Bình Kinh Không
Nhân viên 

Trạm Y tế

Trạm Y tế 

phường An 

Lạc

Chi bộ Khối 

Khám chữa 

bệnh- Dược

Phường An Lạc

17 Đoàn Thị Thu Hồng 08/08/1996 Nữ
Xuân Phú, Thành phố 

Đà Nẵng
Kinh Không Giáo viên

Trường Mầm 

non Hương 

Sen

Trường Mầm 

non Hương Sen
Phường An Lạc

18 Phạm Thị Nghi 22/03/1997 Nữ
Ninh Bình, Tỉnh Bắc 

Ninh
Kinh Không Giáo viên

Trường Mầm 

non Hương 

Sen

Trường Mầm 

non Hương Sen
Phường An Lạc

19 Lê Nguyễn Như Quỳnh 01/04/2004 Nữ Kinh Không Sinh viên Học sinh Phường An Lạc



20 Lê Bảo Ngọc 18/02/2009 Nữ Kinh Không Sinh viên Phường An Lạc

21 Lê Bảo Châu 24/04/2005 Nữ Kinh Không Sinh viên Phường An Lạc

22 Nguyễn Hiếu Phụng 19/10/2004 Nam Kinh Không Phường An Lạc

23 Nguyễn Lê Sĩ Đăng 31/01/2005 Nam
An Lạc TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Không

Bí thư chi 

đoàn
Khu phố 27 Phường An Lạc

24 Phạm Trường Thịnh 14/01/2000 Nam
An Lạc TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Không

Khu đội 

trưởng 
Khu phố 64 Phường An Lạc

25 Nguyễn Thị Lệ Xuân 11/06/1979 Nữ
Tân Nhựt, TP Hồ Chí 

Minh
Kinh Không Giáo viên

Trường Tiểu 

học Bùi Hữu 

Nghĩa

Trường Tiểu 

học Bùi Hữu 

Nghĩa

Phường An Lạc

26 Phan Lê Kim Ngọc 23/05/2004 Nữ Kinh không
Bí thư chi 

đoàn
khu phố 24 Phường An Lạc

27 Nguyễn Trúc Quỳnh 12/4//1988 Nữ
Phú Túc - Tỉnh Vĩnh 

Long
Kinh Không Nhân viên

Trường MN 

Bình Trị 

Đông B

Trường MN 

Bình Trị Đông 

B

Phường An Lạc

28 Huỳnh Thị Mơ 04/05/1988 Nữ
Xã cái ngang, tp vĩnh 

long, vĩnh long
Kinh Không

Trưởng ban 

CTMT
Khu phố 54 Khu phố 54 Phường An Lạc

29
Nguyễn Quốc Huy 

Hoàng
01/10/2005 Nam

Phường Tân Sơn Nhì, 

TP. HCM
Kinh Không Đoàn viên Khu phố 50 Khu phố 50 Phường An Lạc

30 Nguyễn Tấn Lợi 31/03/2003 Nam
Phường 3, Quận 6, 

Tp.HCM
Kinh Không

Khu đội 

Trưởng
Khu phố 75 Khu phố 75 Phường An Lạc



31 Nguyễn Ngọc Phong 20/2/2005 Nam Phường An Lạc

32 Thân Văn Tiến 04/5/1969 Nam
Phường Việt Yên - Bắc 

Giang
Kinh Không

Trưởng khu 

phố

Phường Bình 

Hưng Hòa

33 Phạm Nguyễn Tuấn Bình 29/11/2008 Nam Xã An Ninh - Tây Ninh Kinh Không
Đoàn viên 

ưu tú

Phường Bình 

Hưng Hòa

34 Đồng Phan Đức Anh 23/10/2003 Nam TP. Hải Phòng Kinh Không Đoàn viên
Phường Bình 

Hưng Hòa

35 Nguyễn Thị Thu Phượng 15/7/1983 Nữ
Xã Gò Nổi, Thành Phố 

Đà Nẵng
Kinh Không

Phó Ban 

CTMT

Phường Bình 

Hưng Hòa

36 Phan Vũ Thành Trung 15/6/2003 Nam Quang Lịch - Hưng Yên Kinh Không Đoàn viên
Phường Bình 

Hưng Hòa

37 Trịnh Hoàng Thanh Nhi 22/07/2004 Nữ
Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi
Kinh Không

Bí thư Chi 

đoàn  

Phường Bình 

Hưng Hòa

38 Trần Ngọc Anh 13/6/1992 Nữ
Phường Bình Hưng 

Hòa, TP. HCM
Kinh Không

Khu đội 

trưởng

Phường Bình 

Hưng Hòa

39
Vũ Nguyễn Hoài 

Thương
16-10-2005 Nữ Bình Tân, TP.HCM Kinh Không Đoàn viên

Phường Bình 

Hưng Hòa



40 Nguyễn Đức Vũ 16/5/2000 Nam Quảng Trị Kinh Không Đoàn viên 
Phường Bình 

Hưng Hòa

41 Trần Thị Kiều Diễn 06/07/1981 Nữ
Xã Thu Bồn, TP. Đà 

Nẵng
Kinh

Công 

giáo

Chi hộp phó 

phụ nữ

Phường Bình 

Hưng Hòa

42 Mai Văn Tấn 22/01/1999 Nam
Xã Thuận Hoà, TP. 

Cần Thơ
Kinh Không ANCS

Phường Bình 

Hưng Hòa

43 Nguyễn Mai Phương 06/06/1989 Nữ Phú Xuyên - Hà Nội Kinh Không
Hội viên 

Phụ nữ

Phường Bình 

Hưng Hòa

44 Phạm Thị Hoàng Ny 29/10/2003 Nữ
Xã Gò Nổi, Thành Phố 

Đà Nẵng
Kinh Không Đoàn viên 

Phường Bình 

Hưng Hòa

45 Ngô Thanh Trúc 26/4/2007 Nữ Cẩm Phả, Quảng Ninh Kinh Không Đoàn viên
Phường Bình 

Hưng Hòa

46 Lý Minh Tuấn 21/9/2004 Nam
Xã Thanh Tùng, tỉnh 

Cà Mau
Kinh Không Đoàn viên

Phường Bình 

Hưng Hòa

47 Đặng Kim Ngân 29/03/2006 Nữ Xã Phú Hổ, TP. Huế Kinh Không
PBT chi 

đoàn

Phường Bình 

Hưng Hòa

48 Nguyễn Hà My 29/09/2005 Nữ
Xã Duy Xuyên, Thành 

phố Đà Nẵng
Kinh

Phật 

giáo

Uỷ viên Chi 

đoàn

Phường Bình 

Hưng Hòa

49 Trần Kim Hoa 07/11/1972 Nữ
Xã Hưng Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh Không

Trưởng khu 

phố
Khu phố 71

Chi bộ khu 

phố 71

Phường Bình 

Hưng Hòa

50 Trần Hoàng Tuấn Kiệt 20/8/2007 Nam
Phường Bình Tiên, TP. 

HCM
Kinh Không Đoàn viên 

Phường Bình 

Hưng Hòa



51 Nguyễn Thanh Tâm 10/10/1969 Nam
Xã Châu Hoà, Tỉnh 

Vĩnh Long
Kinh Không

Tổ viên 

ANCS

Phường Bình 

Hưng Hòa

52 Đỗ Thị Ánh Nguyệt 07/05/2002 Nữ
Xã Lý Nhân, Tỉnh Ninh 

Bình
Kinh Không

Bí thư chi 

đoàn

Phường Bình 

Hưng Hòa

53 Trần Thanh Thuyền 09/02/1998 Nữ Campuchia Kinh
Công 

giáo

Phó bí thư 

chi đoàn

Phường Bình 

Hưng Hòa

54 Lê Ngọc Cẩm Giang 14/03/2003 Nữ
Xã Duy Xuyên, Thành 

phố Đà Nẵng
Kinh Không Giáo viên

Phường Bình 

Hưng Hòa

55 Trương Thị Minh Châu 22/12/2002 Nữ Quảng Ngãi Kinh
Phật 

giáo
Giáo viên

Phường Bình 

Hưng Hòa

56 Trương Cẩm Hoàng 10/01/2003 Nữ
Phường Bình Đức, 

Tỉnh An Giang
Kinh

Phật 

giáo
Giáo viên

Phường Bình 

Hưng Hòa

57 Nguyễn Quốc Huy 10/02/1971 Nam
Phường Yên Sơn, Ninh 

Bình
Kinh Không Giáo viên

Phường Bình 

Hưng Hòa

58 Lý Thị Phương Mai  27/12/1981 Nữ Diên Sanh, Quảng Trị Kinh Không Công chức
Phường Bình 

Hưng Hòa

59 Nguyễn Tấn Nguyên 04/06/1989 Nam An Phú Tây, TPHCM Kinh Không Nhân viên
Phường Bình 

Hưng Hòa

60 Thạch Thanh Lộc 01/01/1989 Nam
Xã Cầu Ngang, tỉnh 

Vĩnh Long

Kher

me
Không Nhân viên

Phường Bình 

Hưng Hòa

61 Nguyễn Thị Lan Anh 02/01/2004 Nữ
Đông Tiền Hải, Hưng 

Yên
Kinh Không Đoàn viên

Phường Bình 

Hưng Hòa



62 Nguyễn Văn Lập 27/3/1997 Nam
Hồng Sơn, Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận
Kinh Không

Giáo viên 

dạy nhiều 

môn

Trường Tiểu 

học Tân Tạo 

A

Phường Tân Tạo

63 Huỳnh Thị Hạnh Nguyên 03/7/1996 Nữ TP. Hồ Chí Minh Kinh Không
Giáo viên 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Tân Tạo 

A

Phường Tân Tạo

64 Trần Thị Hồng Thu 23/5/1992 Nữ Tây Ninh Kinh Không Giáo viên
Trường TH 

Tân Tạo A
Phường Tân Tạo

65 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/11/1980 Nữ
Lân Phong , Quảng 

Ngãi
Kinh Không

Hội viên 

Phụ nữ

Khu phố 46, 

Phường Tân 

Tạo

Phường Tân Tạo

66 Phạm Phương Linh 17/11/2006 Nữ Hải Hậu , Nam Định Kinh Không Đoàn viên

Khu phố 46, 

Phường Tân 

Tạo

Phường Tân Tạo

67 Trần Thanh Mỹ Kim 07/10/1996 Nữ
Xã Tân Nhựt, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Kinh Không Giáo viên

Trường Mầm 

non Thiên 

Tuế

Phường Tân Tạo

68 Hồ Thị Thu 09/3/1993 Nữ
Xã Thạch Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh
Kinh Không Giáo viên

Trường Mầm 

non Tân Tạo
Phường Tân Tạo

69 Đặng Ngọc Quốc Anh 22/6/2001 Nam

Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh Không An ninh cơ sở Khu phố 7 Phường Tân Tạo

70 Đỗ Trương Hoàng Bảo Trân16/7/2003 Nam

Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Đoàn viên Khu phố 27 Phường Tân Tạo



71 Lê Minh Quân 25/9/2005 Nam

Phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh Không An ninh cơ sở Khu phố 39 Phường Tân Tạo

72 Nguyễn Yên Bình 15/12/2004 Nữ

Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh Không Đoàn viên Khu phố 53 Phường Tân Tạo

73 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 25/11/1983 Nữ

Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh Không

Chi hội 

trưởng Phụ 

nữ

Khu phố 14 Phường Tân Tạo

74 Trương Thanh Bình 02/12/1977 Nam
X.Rạch Kiến, T.Tây 

Ninh
ANCS Khu phố 17 Khu phố 17

Phường Bình 

Tân

75 Đặng Quốc Tuấn 11/06/1987 Nam Xuân Phước, Đak Lak
Khu đội 

trưởng
Khu phố 22 Khu phố 22

Phường Bình 

Tân

76 Huỳnh Công Bằng 29/04/1986 Nam Lương Phú, Vĩnh Long
Thành viên 

BVĐ kp
Khu phố 24 Khu phố 24

Phường Bình 

Tân

77 Nguyễn Quốc Bảo 27/3/1997 Nam Tây Sơn, Gia Lai
Bí thư chi 

đoàn
Khu phố 11 Khu phố 11

Phường Bình 

Tân

78 Đinh Công Thủy 10/6/1984 Nam Gia Tường, Ninh Bình CTV dân số Khu phố 11 Khu phố 11
Phường Bình 

Tân

79 Nguyễn Thị Thu Hà 01/4/1972 Nam
Mỹ Phước Tây, Đồng 

Tháp
CHP Phụ nữ Khu phố 38 Khu phố 38

Phường Bình 

Tân



80 Võ Minh Quân 27/3/1991 Nam Bình Tân, HCM
Khu đội 

trưởng
Khu phố 39 Khu phố 39

Phường Bình 

Tân

81 Lại Đình Nam 12/10/1995 Nam Cao Đức, Bắc Ninh

CTV tổ sức 

khỏe cộng 

đồng

Khu phố 47 Khu phố 47
Phường Bình 

Tân

82 Trần Xuân Quý 02/7/2002 Nam Bến Hải, Quảng Trị Đoàn viên Khu phố 52 Khu phố 52
Phường Bình 

Tân

83 Trần Thị Mỹ Trang 03/6/1992 Nữ Bình Tân, HCM Dân quân Quân sự Quân sự
Phường Bình 

Tân

84 Bạch Văn Trịnh 09/10/2004 Nam Chương Mỹ, Hà Nội Dân quân Quân sự Quân sự
Phường Bình 

Tân

85 Mai Thị Thủy 27/10/1995 Nữ Hải Tiến, Ninh Bình Giáo viên
Trường TH 

Trần Cao Vân

Trường TH 

Trần Cao Vân

Phường Bình 

Tân

86 Lê Thị Thoan 16/10/2000 Nữ Nghĩa Khánh, Nghệ An Giáo viên
Trường TH 

Trần Cao Vân

Trường TH 

Trần Cao Vân

Phường Bình 

Tân

87 Lê Kim Chi 04/5/1996 Nữ Tân Nhựt, HCM Giáo viên
Trường TH 

Tân Tạo

Trường TH 

Tân Tạo

Phường Bình 

Tân

88 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 30/12/1980 Nam
P.Nha Trang, Khánh 

Hòa
Giáo viên

Trường 

THPT Bình 

Tân

Trường THPT 

Bình Tân

Phường Bình 

Tân



89 Trương Hoàng Lộc 20/9/2000 Nam
P.Nam Sầm Sơn, 

Thanh Hóa
Giáo viên

Trường 

THPT Bình 

Tân

Trường THPT 

Bình Tân

Phường Bình 

Tân

90 Nguyễn Thị Kim Loan 17/6/1987 Nữ Bình Tân, HCM Giáo viên

Trường 

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Trường THCS 

Huỳnh Văn 

Nghệ

Phường Bình 

Tân

91 Lê Thị Tâm 13/8/1983 Nữ Tân Ninh, Thanh Hóa Giáo viên

Trường 

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Trường THCS 

Huỳnh Văn 

Nghệ

Phường Bình 

Tân

92 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/6/1996 Nữ Nhựt Tảo, Tây Ninh Giáo viên

Trường 

THCS Bình 

Hưng Hòa

Trường THCS 

Bình Hưng Hòa

Phường Bình 

Tân

93 Phan Thị Thu Trang 12/12/1992 Nữ Kim Sơn, Gia Lai Giáo viên

Trường 

THCS Bình 

Hưng Hòa

Trường THCS 

Bình Hưng Hòa

Phường Bình 

Tân

94 Võ Thị Thùy 04/02/1992 Nữ
Xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
Kinh Không Bác sĩ

Khoa YHCT, 

Bệnh viện 

Bình Tân

Chi bộ 2
Phường Bình 

Trị Đông

95 Nguyễn Trung Hậu 11/6/1995 Nam
Xã Bình Chánh, 

TPHCM
Kinh Không Kỹ thuật y

Khoa YHCT, 

Bệnh viện 

Bình Tân

Chi bộ 2
Phường Bình 

Trị Đông

96 Thiều Thị Kim Nga 04/03/1984 Nữ
Xã Tân Vĩnh Lộc, 

TpHCM
Kinh Không

Điều dưỡng 

trưởng

Khoa YHCT, 

Bệnh viện 

Bình Tân

Chi bộ 2
Phường Bình 

Trị Đông

97 Đồng Tú Trân 16/01/1989 Nữ
Xã Tân Hội, tỉnh Lâm 

Đồng
Kinh Không Bác sĩ

Khoa Nhi 

Bệnh viện 

Bình Tân

Chi bộ 2
Phường Bình 

Trị Đông



98 Nguyễn Trần Tuyết Lan 06/03/1997 Nữ
Xã Gia Thuận, tỉnh 

Đồng Tháp
Kinh Không Bác sĩ

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn Bệnh 

viện Bình Tân

Chi bộ 2
Phường Bình 

Trị Đông

99 Tô Minh Thư 05/11/1994 Nữ
Xã Mỹ Thiện, tỉnh 

Đồng Tháp
Kinh Không Bác sĩ

Khoa Liên 

chuyên khoa 

Mắt - Tai 

Mũi Họng - 

Răng Hàm 

Mặt Bệnh 

viện Bình Tân

Chi bộ 4
Phường Bình 

Trị Đông

100
Nguyễn Thị Thanh 

Phương
07/12/1990 Nữ

Xã Cần Giuộc, tỉnh Tây 

Ninh
Kinh Không

Điều dưỡng 

trưởng

Khoa Nội TH 

-Nhiễm Bệnh 

viện Bình Tân

Chi bộ 5
Phường Bình 

Trị Đông

101 Mai Tường Vi 04/6/1999 Nữ
Xã Thủ Thừa, tỉnh Tây 

Ninh
Kinh Không Bác sĩ

Khoa Nội TH 

- Nhiễm 

Bệnh viện 

Bình Tân

Chi bộ 5
Phường Bình 

Trị Đông

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ PHƯỜNG AN LẠC

















DANH SÁCH 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

An Lạc, ngày 11 tháng 6 năm 2026

Số ĐT

HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA V NĂM 2026















0523186893

0336496925

0932722846

‘0909088622

‘0789407920

0768051645

0326626456

0973492349

0773798584



0839791841

0767031959

0775038179
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